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ĐỀ ÁN

PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Bàn hành kèm theo Quyết định số 2740 /QĐ-UBND ngày 06 /8/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)


Phần I


SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN

1. Sự cần thiết triển khai đề án

Từ năm 2000 đến nay, HĐND, UBND tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách phù hợp khuyến khích phát triển giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh về phát triển GTNT giai đoạn 2010 - 2015, đến năm 2015 toàn tỉnh đã kiên cố hóa 1.477km đường GTNT, nâng tỷ lệ mặt đường được bê tông hóa lên 66,5%
, hoàn thành đạt mục tiêu đề ra.

Theo số liệu điều tra năm 2015, hệ thống đường GTNT trên địa bàn tỉnh hiện có 6.560,1 km
, trong đó có 3.890,5 km đã được bê tông hóa (như vậy trên thực tế hiện nay tỷ lệ đường bê tông hóa chỉ đạt 59,3%. Ngoài ra các tuyến đường được xây dựng trong giai đoạn 2000 - 2008 có mặt đường nhỏ, một số tuyến bị hư hỏng cần mở rộng, nâng cấp.

Việc tiếp tục bê tông hóa GTNT trên địa bàn tỉnh rất cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, phù hợp chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

2. Các căn cứ triển khai đề án


Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn;


Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 05/4/2012 của Tỉnh ủy Quảng Nam về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiệu quả;

Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 về phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020;


Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 10/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển GTVT Việt Nam đến năm 2020;

Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 133/2014/NQ-HĐND ngày 14/12/2014, UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 13/3/2015;

Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Kết quả điều tra hiện trạng đường GTNT năm 2015 của UBND các huyện, thị xã, thành phố.


3. Nhu cầu bê tông hóa GTNT giai đoạn 2016 - 2020

3.1. Khối lượng (bảng 1)


Đến hết năm 2015, khối lượng đường GTNT chưa được kiên cố hóa là 2.670km (chiếm 40,7%), đường GTNT cần nâng cấp, mở rộng thêm mặt đường là 45,6km, phân thành các nhóm sau:


+ Loại đường xã (ĐX): 606,2km

+ Loại đường dân sinh: 2.063,8 km

+ Loại đường trục xã đã bê tông hóa cần mở rộng: 45,6km


Trong đó riêng cho các xã dự kiến đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 609,1km và đường GTNT đã bị hư hỏng, cần nâng cấp, mở rộng là 7,4, gồm:

+ Loại đường xã: 92,7km


+ Loại đường dân sinh: 516,4 km


+ Loại đường xã đã bê tông hóa cần mở rộng: 7,4km.

3.2. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và kết cấu công trình


Căn cứ Quyết định số 4972/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban hành hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020., trên cơ sở điều kiện đường GTNT và những kết quả đạt được về phát triển GTNT giai đoạn 2000 - 2015, lựa chọn quy mô đường GTNT xây dựng trong giai đoạn 2016 - 2020 như sau:


3.2.1. Đường đã có nền đường, chưa có mặt đường


a) Đường trục xã (ĐX): Tiêu chuẩn đường cấp A hoặc cấp B.


- Bề rộng nền đường tối thiểu: 4m (khuyến khích là 5,0 đến 6,5m);


- Bề rộng mặt đường tối thiểu: 3,0m (khuyến khích 3,5m).


b) Đường thôn, đường dân sinh: Tiêu chuẩn đường cấp B hoặc cấp C.


- Bề rộng nền đường tối thiểu: 3m (khuyến khích tối thiểu 4,0m);


- Bề rộng mặt đường tối thiểu: 2,0m (khuyến khích tối thiểu 3,0m)

- Tải trọng: Xe 10 tấn, trục xe 6 tấn.


- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M.300 dày 14-20cm trên nền đất tự nhiên.


Đối với các xã ở khu vực khó khăn, địa hình hiểm tra, có thể áp dụng tiêu chuẩn đường cấp D có mặt đường rộng 1,5m, nền đường 2,0m.


3.2.2. Đường đã có mặt đường cần mở rộng


a) Đường trục xã (ĐX): Mở rộng nền, mặt đường để đạt tiêu chuẩn cấp A hoặc cấp B, bề rộng phần mở thêm trung bình 1,5m.


b) Đường thôn, dân sinh: Chỉ mở rộng nền đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B hoặc cấp C, không mở rộng mặt đường.


3.3. Kinh phí


Theo đơn giá xây dựng năm 2015, quy mô xây dựng mặt đường rộng 3,5m là 1,0 tỷ đồng/km, đường rộng 3m là 0,85 tỷ đồng/km thì nhu cầu kinh phí để kiên cố hóa mạng lưới đường GTNT trên địa bàn tỉnh là 2.376,5 tỷ đồng (bảng 2).
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Tổng cộng 6.560,6         1.596,0        4.964,6        3.890,5        989,7         2.900,8            2.670,0           606,2                2.063,8        


1 Tây Giang 127,2            72,8             54,4             40,6             19,7           20,9                 86,6                53,1                  33,5             


2 Đông Giang 124,0            42,3             81,7             93,5             22,6           70,9                 30,5                19,7                  10,8             


3 Nam Giang 177,6            133,2           44,4             40,8             33,7           7,1                   136,8              99,6                  37,3             


4 Phước Sơn 75,1              4,8               70,3             63,7             3,7             59,9                 11,5                1,1                    10,4             


5 Bắc Trà My 288,8            110,5           178,3           85,7             30,1           55,7                 203,1              80,4                  122,7           


6 Nam Trà My 293,0            180,7           112,3           23,1             11,7           11,4                 269,9              169,0                100,9           


7 Hiệp Đức 208,1            45,7             162,5           102,7           40,0           62,8                 105,4              5,7                    99,7             


8 Nông Sơn 128,5            35,0             93,5             82,9             22,6           60,3                 45,6                12,4                  33,2             


9 Tiên Phước 575,7            -               575,7           122,8           -             122,8               452,9              -                   452,9           


10 Đại Lộc 613,3            241,3           372,0           457,0           223,6         233,4               156,3              17,7                  138,6           


11 Điện Bàn 472,2            56,7             415,6           307,3           48,3           258,9               165,0              8,3                    156,6           


12 Duy Xuyên 586,7            130,7           456,0           492,4           118,5         374,0               94,3                12,3                  82,0             


13 Quế Sơn 698,8            168,6           530,1           409,5           108,3         301,2               289,2              60,3                  228,9           


14 Thăng Bình 850,8            204,9           645,9           522,2           165,1         357,1               328,6              39,8                  288,8           


15 Phú Ninh 511,7            104,3           407,4           397,4           90,4           307,0               114,4              13,9                  100,4           


16 Núi Thành 331,0            44,7             286,3           292,9           33,9           259,0               38,1                10,8                  27,3             


17 Hội An 184,0            2,1               181,9           155,7           -             155,7               28,3                2,1                    26,2             


18 Tam Kỳ 313,9            17,6             296,3           200,3           17,6           182,7               113,6              -                   113,6           


Bảng 1. Hiện trạng mạng lưới đường GTNT


Chiều dài (km)


Địa phương TT BTXM (km) Nền đất Tổng




Bảng 2. Nhu cầu kiên cố hóa hệ thống đường GTNT
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Bề rộng mặt 


đường (m)


Chiều dài 


(Km)


Đơn giá 


(tỷ/km)


Kinh Phí 


(tỷ đồng)


I Tổng cộng toàn tỉnh 2.376,5      


1


Đường đã có nền đường chưa 


có mặt đường 2.670,1 2.360,5


1.1 Đường trục xã (ĐX) 3,5 606,3 1,00             606            


Đồng bằng 130,9


Miền núi 475,4


1.2 Đường thôn, dân sinh 3 2.063,8 0,85 1.754         


Đồng bằng 972,0


Miền Núi 1.091,8


2


Đường đã có mặt đường cần mở 


rộng


45,6 16             


2.1 Đường trục xã (ĐX) 1,5 45,6 0,35 16              


II Các xã đạt NTM vào năm 2020


1


Đường đã có nền đường chưa 


có mặt đường


609,1


1.1 Đường trục xã (ĐX) 3,5 92,7 1,00             93              


Đồng bằng 40,0


Miền Núi 52,7


1.2 Đường thôn, dân sinh 3 516,4 0,85 439            


Đồng bằng 302,7


Miền Núi 213,7


2


Đường đã có mặt đường cần mở 


rộng


7,4


2.1 Đường trục xã (ĐX) 1,5 7,4 0,35 3                


II Các xã đạt NTM sau năm 2020


1


Đường đã có nền đường chưa 


có mặt đường


2.061,0


1.1 Đường trục xã (ĐX) 3,5 513,6 1 514            


Đồng bằng 90,9


Miền Núi 422,7


1.2 Đường thôn, dân sinh 3 1.547,4 0,85 1.315         


Đồng bằng 669,3


Miền Núi 878,1


2


Đường đã có mặt đường cần mở 


rộng


38,2


2.1 Đường trục xã (ĐX) 1,5 38,2 0,35 13              


4. Phạm vi thực hiện, mục tiêu của đề án

Theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh, phạm vi và mục tiêu của Đề án là:

a) Phạm vi: Bê tông hóa các tuyến đường GTNT (gồm đường ĐX và dân sinh) trên địa bàn tỉnh và mở rộng mặt đường các tuyến đường trục xã 
.

b) Mục tiêu của Đề án:

Kiên cố hóa 571km đường GTNT, trong đó ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2020 và những huyện miền núi có tỷ lệ kiên cố hóa đường GTNT còn thấp.
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Nhu cầu 


(km)


Chỉ tiêu


Khối lượng 


(km)


Kinh phí


I Chuẩn hóa hệ thống đường xã 744,5      220,3           195,8     


1


Mở rộng các tuyến chưa đạt tiêu 


chuẩn


22,4        22,4             7,8        


Xã đồng bằng 22,4        100% 22,4             7,8         


Xã miền núi -          -        -               -        


2


Bê tông hóa các tuyến đường xã 


chưa có mặt đường


722,1      197,9           188,0     


2.1 Các xã nông thôn mới 141,4     141,4           134,3    


Xã đồng bằng 40,0        100% 40,0             38,0       


Xã miền núi 101,3      100% 101,3            96,3       


2.2 Các xã khác 580,7     56,5             53,7      


Xã đồng bằng 90,9        25% 22,9             21,8       


Xã miền núi 489,9      7% 33,6             31,9       


II


Nâng tỷ lệ đường dân sinh được 


bê tông hóa


1.921,1   351              281        


1 Các xã nông thôn mới 482,9     225              180       


a Xã đồng bằng 302,7      128              103        


b Xã miền núi 180,3      96                77         


2 Các xã khác 1.438,2   126              101       


Xã đồng bằng 670,0      10% 70                56         


Xã miền núi 768,2      7% 57                45         


CỘNG 2.666      571              477        


Bảng 3. Chỉ tiêu khối lượng




Nếu đạt được các chỉ tiêu về khối lượng nêu trên, đến cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh có thêm 549km
 đường GTNT được bê tông hóa. Tổng số đường GTNT được bê tông hóa đạt 4.466km, tỷ lệ 68,08%; còn 31,92% với chiều dài 2.094km đường đất tiếp tục thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Phần II

CƠ CHẾ, NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

1. Cơ chế về tổ chức thực hiện dự án


Giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục kế thừa những cơ chế về phát triển GTNT của giai đoạn 2010 – 2015 đã thực hiện, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Đấu thầu mới được ban hành.


Các bước triển khai thực hiện tương tự Quy chế đã thực hiện trong giai đoạn 2010-2015, xác định lại một số chủ thể để thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật như sau:

1.1. Chỉ tiêu về mục tiêu, khối lượng, quy mô công trình và nguồn vốn của Đề án: Thực hiện theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

1.2. Bố trí kinh phí và triển khai thực hiện Đề án: Căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luận hiện hành, Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính và xây dựng công trình kiên cố hóa mặt đường GTNT giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở điều chỉnh một số nội dung của Quy chế quản lý tài chính và xây dựng công trình kiên cố hóa mặt đường GTNT giai đoạn 2010 - 2015.

1.3. Về danh mục công trình đầu tư hàng năm và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt danh mục công trình theo đề nghị của UBND cấp xã; phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết toán công trình và các nội dung khác để triển khai thực hiện.

UBND cấp huyện giao nhiệm vụ cho UBND cấp xã và các phòng chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ:


- Chủ đầu tư: Là UBND cấp xã hoặc Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện.


- Cơ quan thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, quyết toán: Là Phòng chuyên môn cấp huyện (khác với cơ quan chủ đầu tư).


1.4. Tổ chức thực hiện các công việc:

- Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chủ đầu tư tự thực hiện, áp dụng thiết kế mẫu do UBND tỉnh ban hành.

- Về thi công: Giao cho cộng đồng dân cư thực hiện.

- Giám sát thi công: Chủ đầu tư tự thực hiện cùng với giám sát của cộng đồng.

2. Nguồn vốn và cơ chế huy động vốn đầu tư


Thực hiện theo Nghị quyết số 159/2015/NQ-HĐND ngày 07/7/2015 của HĐND tỉnh

2.1. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và nguồn vốn do nhân dân đóng góp hoặc tự huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác.


2.2. Cơ chế huy động vốn đầu tư


a) Khu vực I: Các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Hội An (trừ xã đảo Tân Hiệp), Điện Bàn, Đại Lộc (trừ các xã: Đại Sơn, Đại Hồng, Đại Thạnh, Đại Chánh, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Đồng, Đại Quang và Đại Tân), Duy Xuyên (trừ 2 xã Duy Sơn, Duy Phú), Thăng Bình (trừ 2 xã Bình Lãnh, Bình Phú), Quế Sơn (trừ xã Quế Phong), Phú Ninh (trừ xã Tam Lãnh), Núi Thành (trừ 5 xã Tam Hải, Tam Trà, Tam Sơn, Tam Thạnh và Tam Mỹ Tây);


Ngân sách tỉnh hỗ trợ 35% chi phí xây dựng công trình tính theo đơn giá xây dựng mặt đường GTNT; ngân sách cấp huyện, cấp xã hỗ trợ và nhân dân đóng góp là 65%. Tỷ lệ hỗ trợ cụ thể của ngân sách cấp huyện, cấp xã do HĐND cấp huyện quyết định.


b) Khu vực II: Các xã, thị trấn thuộc các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Nông Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My; các xã miền núi, xã đảo ở các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Hội An, Thăng Bình, Quế Sơn, Phú Ninh và Núi Thành không nằm trong khu vực I;


Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% chi phí xây dựng công trình tính theo đơn giá xây dựng mặt đường GTNT; ngân sách cấp huyện, cấp xã hỗ trợ và nhân dân đóng góp là 30%. Tỷ lệ hỗ trợ cụ thể của ngân sách cấp huyện, cấp xã do HĐND cấp huyện quyết định.


2.3. Cơ cấu nguồn vốn


Nhu cầu nguồn vốn cần để thực hiện Đề án phát triển GTNT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, tính theo đơn giá năm 2015 là 477 tỷ đồng. Với cơ chế huy động vốn như mục 2.2 nêu trên, cơ cấu nguồn vốn thực hiện Đề án gồm:


- Ngân sách tỉnh: 255 tỷ đồng (53,5%);


- Ngân sách huyện và huy động nhân dân 222 tỷ đồng (46,5%).


Bảng 4. Cơ cấu nguồn vốn để triển khai Đề án giai đoạn 2016-2020
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I Chuẩn hóa hệ thống đường xã 220,2        195,8      113,4     82,4       


1


Mở rộng các tuyến chưa đạt 


tiêu chuẩn


22,4          7,8          2,7         5,1         


Xã đồng bằng 22,4          7,8          35      2,7         65      5,1         


Xã miền núi -           70      30     


2


Bê tông hóa các tuyến đường 


xã chưa có mặt đường


197,8        188,0      110,7     77,3       


2.1 Các xã nông thôn mới 141,3       134,3     80,7      53,6      


Xã đồng bằng 40,0          38,0        35      13,3       65      24,7       


Xã miền núi 101,3        96,3        70      67,4       30      28,9       


2.2 Các xã khác 56,5         53,7       30,0      23,7      


Xã đồng bằng 22,9          21,8        35      7,6         65      14,2       


Xã miền núi 33,6          31,9        70      22,3       30      9,6         


II


Nâng tỷ lệ đường dân sinh 


được bê tông hóa


350,9        280,8      141,1     139,8     


1 Các xã nông thôn mới 224,5       179,6     89,8      89,9      


a Xã đồng bằng 128,5        102,8      35      36,0       65      66,8       


b Xã miền núi 96,0          76,8        70      53,8       30      23,1       


2 Các xã khác 126,4       101,2     51,3      49,9      


Xã đồng bằng 69,7          55,8        35      19,5       65      36,3       


Xã miền núi 56,7          45,4        70      31,8       30      13,6       


CỘNG 571,1        477 255        222        


Đồng bằng 284          227 80         147       


Miền núi 288          250 175       75         


Tổng kinh phí: 477           tỷ 95          tỷ/năm


Ngân sách tỉnh: 255           tỷ 51          tỷ/năm


Ngân sách huyện và huy động: 222           tỷ 44          tỷ/năm


TT Hạng mục và khu vực


Chỉ tiêu 


khối 


lượng 


(km)


Kinh phí (tỷ đồng)


Tổng


Ngân sách tỉnh


Ngân sách 


huyện và huy 


động




4. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch cho từng địa phương


Chỉ tiêu khối lượng phân bổ cho từng địa phương thực hiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, cụ thể ở bảng 5.
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ĐX (mở 
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(XD mới)


Tổng ĐX Dân sinh Chiều dài ĐX Dân Sinh


Tổng cộng 571,23        22,38          197,89        350,96        365,87     141,36     224,51     182,98       56,53       126,45    


Đồng bằng 283,54        22,38         62,95         198,21       168,49    40,02      128,47    92,67        22,93      69,74     


Miền núi 287,70        -             134,94       152,75       197,39    101,34    96,05      90,31        33,60      56,71     


1 Tây Giang 16,42          11,32          5,10            9,13         6,68         2,45         7,29           4,64         2,65        


2 Đông Giang 13,14          12,18          0,96            7,00         7,00         -           6,14           5,18         0,96        


3 Nam Giang 25,16          23,00          2,16            24,16       22,00       2,16         1,00           1,00         -          


4 Phước Sơn 10,00          2,00            8,00            -           -           -           10,00         2,00         8,00        


5 Bắc Trà My 20,31          8,04            12,27          -           -           -           20,31         8,04         12,27      


6 Nam Trà My 21,87          14,00          7,87            15,87       11,00       4,87         6,00           3,00         3,00        


7 Hiệp Đức 16,91          1,02            15,89          7,63         0,50         7,13         9,28           0,52         8,76        


8 Nông Sơn 14,66          6,00            8,66            3,66         -           3,66         11,00         6,00         5,00        


9 Tiên Phước 73,11          37,65          35,46          68,11       37,65       30,46       5,00           -           5,00        


10 Đại Lộc 44,08          1,39            7,98            34,70          31,62       4,61         27,02       11,06         3,38         7,68        


Đồng bằng 31,29          1,40           6,28           23,61         25,50       3,70         21,81       4,39          2,58         1,80        


Miền núi 12,79          1,70            11,09          6,12         0,91         5,21         6,67          0,79         5,88        


11 Điện Bàn 49,31          5,98            7,92            35,41          32,55       7,49         25,07       10,78         0,43         10,35      


12 Duy Xuyên 28,03          -             7,05            20,98          8,70         3,60         5,10         19,32         3,45         15,88      


Đồng bằng 19,35          3,23           16,13         1,13         -          1,13         18,23        3,23         15,00      


Miền núi 8,68            3,82            4,86            7,58         3,60         3,98         1,10          0,22         0,88        


13 Quế Sơn 66,19          -             17,10          49,08          60,58       14,50       46,08       5,60           2,60         3,00        


Đồng bằng 64,58          16,50         48,08         60,58       14,50       46,08       4,00          2,00         2,00        


Bảng 5. Phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương


Tổng thể trong giai đoạn 2016-2020


TT Địa phương


Chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020


Tổng số Các xã nông thôn mới Các xã khác


ĐVT: Km
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14 Thăng Bình 76,02           1,58          23,24          51,18         48,10       12,24       35,86        26,32         11,00         15,32        


Đồng bằng 60,97           1,60          19,34          40,03        34,37       8,34         26,03       25,00         11,00        14,00       


Miền núi 15,05           3,90            11,15         13,73       3,90         9,83         1,32           -            1,32         


15 Phú Ninh 38,36           13,36        8,10            16,86         24,96       8,10         16,86        -             -            -           


Đồng bằng 13,40           13,40        -              -            -          -          -           -            -            -           


Miền núi 24,96           8,10            16,86         24,96       8,10         16,86       -            -            -           


16 Núi Thành 21,23           -            9,19            12,04         15,45       6,00         9,45          5,78           3,19           2,59          


Đồng bằng 8,18             7,59            0,59          6,00         6,00         -           2,18           1,59          0,59         


Miền núi 13,05           1,60            11,45         9,45         -          9,45         3,60           1,60          2,00         


17 Hội An 8,10             -            2,10            6,00           -           -           -           8,10           2,10           6,00          


18 Tam Kỳ 28,35           -            -              28,35         8,35         -           8,35          20,00         -            20,00        


Bảng 5.1 Phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương


Tổng thể trong giai đoạn 2016-2020


TT Địa phương


Chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2015


Tổng số Các xã nông thôn mới Các xã khác





Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện

1.1. Kế hoạch hàng năm


Trên cơ sở chỉ tiêu về khối lượng của Đề án, hàng năm Sở Giao thông vận tải dự kiến nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ các địa phương, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, giao kế hoạch năm cho từng địa phương ngay từ đầu năm kế hoạch.


1.2. Xác định danh mục công trình cần đầu tư


Trên cơ sở chỉ tiêu khối lượng đã được phân bổ, kinh phí được hỗ trợ hàng năm, UBND cấp huyện tổ chức xây dựng danh mục công trình đầu tư cho từng năm. Phân bổ kinh phí do tỉnh hỗ trợ, bố trí kinh phí của địa phương giao kế hoạch cho UBND cấp xã để triển khai thực hiện đầu tư.

1.3. Định mức hỗ trợ ngân sách tỉnh

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm lập đơn giá xây dựng mặt đường GTNT trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở xác định kinh phí hỗ trợ cho các địa phương. Đơn giá được lập cho hai khu vực:


- Khu vực miền núi cao: Gồm các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My; địa điểm để lập đơn giá tại huyện Đông Giang.


- Khu vực đồng bằng và miền núi thấp: Gồm các huyện, thị xã, thành phố còn lại; địa điểm để lập đơn giá tại huyện Thăng Bình.


2. Phân công trách nhiệm

2.1. Sở Giao thông vận tải: là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án, có nhiệm vụ:


- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tài chính và Quản lý xây dựng các công trình kiên cố hóa mặt đường GTNT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.


- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành thiết kế mẫu, đơn giá xây dựng các loại mặt đường.


- Xây dựng, ban hành quy trình, các biểu mẫu quản lý chất lượng, khối lượng công trình.


- Xây dựng kế hoạch hàng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương.


- Theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình triển khai Đề án cho UBND, HĐND tỉnh;

- Giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.


2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở: Giao thông vận tải, Tài Chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn hỗ trợ hàng năm của ngân sách tỉnh cho UBND các huyện, thành phố để thực hiện Đề án.

2.3. Sở Tài Chính

Phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn hỗ trợ cho các địa phương; theo dõi, tổng hợp số liệu cấp, phát vốn, hướng dẫn các địa phương thực hiện việc thanh, quyết toán công trình theo quy định.

2.4. Sở Tài nguyên - Môi trường


Tham mưu UBND tỉnh giải quyết các thủ tục để nhân dân tự khai thác các loại vật liệu đất, cát, đá, sỏi với quy mô nhỏ để phục vụ các công trình bê tông hóa mặt đường GTNT.

2.5. Văn phòng điều phối chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới


Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, chỉ đạo các địa phương lồng ghép Đề án phát triển GTNT với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2.6. UBND các huyện, thị xã, thành phố


- Triển khai thực hiện Đề án trên phạm vi địa phương theo kế hoạch chung của UBND tỉnh.


- Xây dựng danh mục đầu tư bê tông hóa GTNT hàng năm trên địa bàn huyện; báo cáo HĐND cấp huyện bố trí nguồn vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện.


- Phê duyệt theo thẩm quyền: Báo cáo kinh tế kỹ thuật và quyết toán công trình.


- Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án trên địa bàn, định kỳ tổng hợp báo cáo các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính để tổng hợp, baoscaos UBND tỉnh.


2.7. Phòng chuyên môn cấp huyện (Kinh tế và Hạ tầng hoặc Quản lý đô thị)

Là đơn vị chủ trì, tham mưu UBND cấp huyện triển khai đề án bê tông hóa GTNT trên địa bàn, có trách nhiệm lập kế hoạch, lập danh mục công trình đầu tư hàng năm; lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu; hướng dẫn UBND các xã tổ chức thực hiện; tham gia kiểm tra, nghiệm thu công trình tại địa phương.

2.8. Phòng Kế hoạch - Tài Chính


Tham mưu UBND cấp huyện cân đối, phân bổ, cấp phát nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách tỉnh, ngân sách huyện cho UBND các xã, phường, thị trấn.


Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý tài chính của UBND cấp xã, thẩm tra quyết toán các nguồn vốn ngân sách.


2.9. UBND cấp xã


Làm Chủ đầu tư các công trình bê tông hoá GTNT theo phân công của UBND cấp huyện, có trách nhiệm:


- Quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quyết toán các nguồn vốn ngân sách với cơ quan có thẩm quyền.


- Thành lập các Ban Quản lý công trình, Ban Giám sát tại các thôn, khu vực dân cư để triển khai thực hiện các công trình cụ thể; phân công nhiệm vụ và chỉ đạo hoạt động của Ban Quản lý công trình, Ban Giám sát.


- Triển khai lấy ý kiến của cộng đồng; tổ chức thực hiện đề án theo kế hoạch được giao.


- Lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

- Quản lý tài chính, tư vấn cho nhân dân trong việc xây dựng kế hoạch, xác định tiêu chuẩn kỹ thuật, xây dựng phương án huy động nguồn vốn của nhân dân, phương án sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ, phương án tổ chức thi công xây dựng, giám sát chất lượng công trình.


- Kiểm tra, giám sát quá trình chuẩn bị đầu tư, thi công xây dựng, sử dụng các nguồn vốn của các Ban Quản lý công trình. Định kỳ công khai hoá kế hoạch huy động, tổ chức thực hiện và kết quả đầu tư kiên cố hoá mặt đường GTNT trên địa bàn để nhân dân biết, đồng thời tạo điều kiện cho mọi người cùng tham gia quản lý, giám sát triển khai thực hiện./.

� Theo số liệu đường GTNT điều tra tại thời điểm ban hành Nghị quyết là 6.411km. 



� Thực tế số liệu đường GTNT đã tăng lên 6.936km, nhưng sau khi chuyển 376km đường ĐX thành ĐH, chiều dài đường GTNT giảm xuống còn 6.561km, trong đó mặt đường đã bê tông hóa giảm từ 4.266km xuống còn 3.890,5km. Ngoài ra, thời điểm năm 2009 có nhiều địa phương điều tra số liệu chưa chuẩn xác



� Phạm vi của Đề án không xét đến loại đường trục chính nội đồng được thực hiện theo chương trình “dồn điền đổi thửa” theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh.



� Do có 22,4km đường ĐX mở rộng nên không tăng chiều dài.
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			Bảng 3. Chỉ tiêu khối lượng


			TT			Mục tiêu			Nhu cầu (km)			Chỉ tiêu			Khối lượng (km)			Kinh phí


			I			Chuẩn hóa hệ thống đường xã			744.5						220.3			195.8


			1			Mở rộng các tuyến chưa đạt tiêu chuẩn			22.4						22.4			7.8


						Xã đồng bằng			22.4			100%			22.4			7.8


						Xã miền núi			- 0			- 0			- 0			- 0


			2			Bê tông hóa các tuyến đường xã chưa có mặt đường			722.1						197.9			188.0


			2.1			Các xã nông thôn mới			141.4						141.4			134.3


						Xã đồng bằng			40.0			100%			40.0			38.0


						Xã miền núi			101.3			100%			101.3			96.3


			2.2			Các xã khác			580.7						56.5			53.7


						Xã đồng bằng			90.9			25%			22.9			21.8


						Xã miền núi			489.9			7%			33.6			31.9


			II			Nâng tỷ lệ đường dân sinh được bê tông hóa			1,921.1						351			281


			1			Các xã nông thôn mới			482.9						225			180


			a			Xã đồng bằng			302.7						128			103


			b			Xã miền núi			180.3						96			77


			2			Các xã khác			1,438.2						126			101


						Xã đồng bằng			670.0			10%			70			56


						Xã miền núi			768.2			7%			57			45


						CỘNG			2,666						571			477
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			Bảng 5.1 Phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương
Tổng thể trong giai đoạn 2016-2020


			TT			Địa phương			Chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2015


									Tổng số												Các xã nông thôn mới									Các xã khác


									Cộng			ĐX (mở rộng)			ĐX (XD mới)			Dân sinh (XD mới)			Tổng			ĐX			Dân sinh			Chiều dài			ĐX			Dân Sinh


						Tổng cộng			571.23			22.38			197.89			350.96			365.87			141.36			224.51			182.98			56.53			126.45


						Đồng bằng			283.54			22.38			62.95			198.21			168.49			40.02			128.47			92.67			22.93			69.74


						Miền núi			287.70			- 0			134.94			152.75			197.39			101.34			96.05			90.31			33.60			56.71


			1			Tây Giang			16.42						11.32			5.10			9.13			6.68			2.45			7.29			4.64			2.65


			2			Đông Giang			13.14						12.18			0.96			7.00			7.00			- 0			6.14			5.18			0.96


			3			Nam Giang			25.15						23.00			2.16			24.15			22.00			2.16			1.00			1.00			- 0


			4			Phước Sơn			10.00						2.00			8.00			- 0			- 0			- 0			10.00			2.00			8.00


			5			Bắc Trà My			20.31						8.04			12.27			- 0			- 0			- 0			20.31			8.04			12.27


			6			Nam Trà My			21.87						14.00			7.87			15.87			11.00			4.87			6.00			3.00			3.00


			7			Hiệp Đức			16.91						1.02			15.89			7.63			0.50			7.13			9.28			0.52			8.76


			8			Nông Sơn			14.66						6.00			8.66			3.66			- 0			3.66			11.00			6.00			5.00


			9			Tiên Phước			73.11						37.65			35.46			68.11			37.65			30.46			5.00			- 0			5.00


			10			Đại Lộc			44.08			1.39			7.98			34.70			31.62			4.61			27.02			11.06			3.38			7.68


						Đồng bằng			31.29			1.40			6.28			23.61			25.50			3.70			21.81			4.39			2.58			1.80


						Miền núi			12.79						1.70			11.09			6.12			0.91			5.21			6.67			0.79			5.88


			11			Điện Bàn			49.31			5.98			7.92			35.41			32.55			7.49			25.07			10.78			0.43			10.35


			12			Duy Xuyên			28.03			- 0			7.05			20.98			8.70			3.60			5.10			19.32			3.45			15.88


						Đồng bằng			19.35						3.23			16.13			1.13			- 0			1.13			18.23			3.23			15.00


						Miền núi			8.68						3.82			4.86			7.58			3.60			3.98			1.10			0.22			0.88


			13			Quế Sơn			66.19			- 0			17.10			49.08			60.58			14.50			46.08			5.60			2.60			3.00


						Đồng bằng			64.58						16.50			48.08			60.58			14.50			46.08			4.00			2.00			2.00


						Miền núi			1.60						0.60			1.00			- 0			- 0			- 0			1.60			0.60			1.00


			14			Thăng Bình			76.02			1.58			23.24			51.18			48.10			12.24			35.86			26.32			11.00			15.32


						Đồng bằng			60.97			1.60			19.34			40.03			34.37			8.34			26.03			25.00			11.00			14.00


						Miền núi			15.05						3.90			11.15			13.73			3.90			9.83			1.32			- 0			1.32


			15			Phú Ninh			38.36			13.36			8.10			16.86			24.96			8.10			16.86			- 0			- 0			- 0


						Đồng bằng			13.40			13.40			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


						Miền núi			24.96						8.10			16.86			24.96			8.10			16.86			- 0			- 0			- 0


			16			Núi Thành			21.23			- 0			9.19			12.04			15.45			6.00			9.45			5.78			3.19			2.59


						Đồng bằng			8.18						7.59			0.59			6.00			6.00			- 0			2.18			1.59			0.59


						Miền núi			13.05						1.60			11.45			9.45			- 0			9.45			3.60			1.60			2.00


			17			Hội An			8.10			- 0			2.10			6.00			- 0			- 0			- 0			8.10			2.10			6.00


			18			Tam Kỳ			28.35			- 0			- 0			28.35			8.35			- 0			8.35			20.00			- 0			20.00


																					Tỷ lệ chỉ tiêu			Đồng bằng			M núi


																					ĐX			1.0			0.7


																					Dân sinh			0.7			0.7
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			Bảng 5. Phân bổ chỉ tiêu cho các địa phương
Tổng thể trong giai đoạn 2016-2020


																																	ĐVT: Km


			TT			Địa phương			Chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020


									Tổng số												Các xã nông thôn mới									Các xã khác


									Cộng			ĐX (mở rộng)			ĐX (XD mới)			Dân sinh (XD mới)			Tổng			ĐX			Dân sinh			Chiều dài			ĐX			Dân Sinh


						Tổng cộng			571.23			22.38			197.89			350.96			365.87			141.36			224.51			182.98			56.53			126.45


						Đồng bằng			283.54			22.38			62.95			198.21			168.49			40.02			128.47			92.67			22.93			69.74


						Miền núi			287.70			- 0			134.94			152.75			197.39			101.34			96.05			90.31			33.60			56.71


			1			Tây Giang			16.42						11.32			5.10			9.13			6.68			2.45			7.29			4.64			2.65


			2			Đông Giang			13.14						12.18			0.96			7.00			7.00			- 0			6.14			5.18			0.96


			3			Nam Giang			25.15						23.00			2.16			24.15			22.00			2.16			1.00			1.00			- 0


			4			Phước Sơn			10.00						2.00			8.00			- 0			- 0			- 0			10.00			2.00			8.00


			5			Bắc Trà My			20.31						8.04			12.27			- 0			- 0			- 0			20.31			8.04			12.27


			6			Nam Trà My			21.87						14.00			7.87			15.87			11.00			4.87			6.00			3.00			3.00


			7			Hiệp Đức			16.91						1.02			15.89			7.63			0.50			7.13			9.28			0.52			8.76


			8			Nông Sơn			14.66						6.00			8.66			3.66			- 0			3.66			11.00			6.00			5.00


			9			Tiên Phước			73.11						37.65			35.46			68.11			37.65			30.46			5.00			- 0			5.00


			10			Đại Lộc			44.08			1.39			7.98			34.70			31.62			4.61			27.02			11.06			3.38			7.68


						Đồng bằng			31.29			1.40			6.28			23.61			25.50			3.70			21.81			4.39			2.58			1.80


						Miền núi			12.79						1.70			11.09			6.12			0.91			5.21			6.67			0.79			5.88


			11			Điện Bàn			49.31			5.98			7.92			35.41			32.55			7.49			25.07			10.78			0.43			10.35


			12			Duy Xuyên			28.03			- 0			7.05			20.98			8.70			3.60			5.10			19.32			3.45			15.88


						Đồng bằng			19.35						3.23			16.13			1.13			- 0			1.13			18.23			3.23			15.00


						Miền núi			8.68						3.82			4.86			7.58			3.60			3.98			1.10			0.22			0.88


			13			Quế Sơn			66.19			- 0			17.10			49.08			60.58			14.50			46.08			5.60			2.60			3.00


						Đồng bằng			64.58						16.50			48.08			60.58			14.50			46.08			4.00			2.00			2.00


						Miền núi			1.60						0.60			1.00			- 0			- 0			- 0			1.60			0.60			1.00


			14			Thăng Bình			76.02			1.58			23.24			51.18			48.10			12.24			35.86			26.32			11.00			15.32


						Đồng bằng			60.97			1.60			19.34			40.03			34.37			8.34			26.03			25.00			11.00			14.00


						Miền núi			15.05						3.90			11.15			13.73			3.90			9.83			1.32			- 0			1.32


			15			Phú Ninh			38.36			13.36			8.10			16.86			24.96			8.10			16.86			- 0			- 0			- 0


						Đồng bằng			13.40			13.40			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0			- 0


						Miền núi			24.96						8.10			16.86			24.96			8.10			16.86			- 0			- 0			- 0


			16			Núi Thành			21.23			- 0			9.19			12.04			15.45			6.00			9.45			5.78			3.19			2.59


						Đồng bằng			8.18						7.59			0.59			6.00			6.00			- 0			2.18			1.59			0.59


						Miền núi			13.05						1.60			11.45			9.45			- 0			9.45			3.60			1.60			2.00


			17			Hội An			8.10			- 0			2.10			6.00			- 0			- 0			- 0			8.10			2.10			6.00


			18			Tam Kỳ			28.35			- 0			- 0			28.35			8.35			- 0			8.35			20.00			- 0			20.00


																					Tỷ lệ chỉ tiêu			Đồng bằng			M núi


																					ĐX			1.0			0.7


																					Dân sinh			0.7			0.7
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			TT			Hạng mục và khu vực			Chỉ tiêu khối lượng (km)			Kinh phí (tỷ đồng)


												Tổng			Ngân sách tỉnh						Ngân sách huyện và huy động


															Tỷ lệ (%)			Kinh phí			Tỷ lệ (%)			Kinh phí


			I			Chuẩn hóa hệ thống đường xã			220.2			195.8						113.4						82.4


			1			Mở rộng các tuyến chưa đạt tiêu chuẩn			22.4			7.8						2.7						5.1


						Xã đồng bằng			22.4			7.8			35			2.7			65			5.1


						Xã miền núi			- 0						70						30


			2			Bê tông hóa các tuyến đường xã chưa có mặt đường			197.8			188.0						110.7						77.3


			2.1			Các xã nông thôn mới			141.3			134.3						80.7						53.6


						Xã đồng bằng			40.0			38.0			35			13.3			65			24.7


						Xã miền núi			101.3			96.3			70			67.4			30			28.9


			2.2			Các xã khác			56.5			53.7						30.0						23.7


						Xã đồng bằng			22.9			21.8			35			7.6			65			14.2


						Xã miền núi			33.6			31.9			70			22.3			30			9.6


			II			Nâng tỷ lệ đường dân sinh được bê tông hóa			350.9			280.8						141.1						139.8


			1			Các xã nông thôn mới			224.5			179.6						89.8						89.9


			a			Xã đồng bằng			128.5			102.8			35			36.0			65			66.8


			b			Xã miền núi			96.0			76.8			70			53.8			30			23.1


			2			Các xã khác			126.4			101.2						51.3						49.9


						Xã đồng bằng			69.7			55.8			35			19.5			65			36.3


						Xã miền núi			56.7			45.4			70			31.8			30			13.6


						CỘNG			571.1			477						255						222


						Đồng bằng			284			227						80						147


						Miền núi			288			250						175						75


						Tổng kinh phí:			477			tỷ						95			tỷ/năm


						Ngân sách tỉnh:			255			tỷ						51			tỷ/năm


						Ngân sách huyện và huy động:			222			tỷ						44			tỷ/năm
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			TT			Khu vực			Bề rộng mặt đường (m)			Chiều dài (Km)			Đơn giá (tỷ/km)			Kinh Phí (tỷ đồng)


			I			Tổng cộng toàn tỉnh												2,376.5


			1			Đường đã có nền đường chưa có mặt đường						2,670.1						2,360.5


			1.1			Đường trục xã (ĐX)			3.5			606.3			1.00			606


						Đồng bằng						130.9


						Miền núi						475.4


			1.2			Đường thôn, dân sinh			3			2,063.8			0.85			1,754


						Đồng bằng						972.0


						Miền Núi						1,091.8


			2			Đường đã có mặt đường cần mở rộng						45.6						16


			2.1			Đường trục xã (ĐX)			1.5			45.6			0.35			16


			II			Các xã đạt NTM vào năm 2020


			1			Đường đã có nền đường chưa có mặt đường						609.1


			1.1			Đường trục xã (ĐX)			3.5			92.7			1.00			93


						Đồng bằng						40.0


						Miền Núi						52.7


			1.2			Đường thôn, dân sinh			3			516.4			0.85			439


						Đồng bằng						302.7


						Miền Núi						213.7


			2			Đường đã có mặt đường cần mở rộng						7.4


			2.1			Đường trục xã (ĐX)			1.5			7.4			0.35			3


			II			Các xã đạt NTM sau năm 2020


			1			Đường đã có nền đường chưa có mặt đường						2,061.0


			1.1			Đường trục xã (ĐX)			3.5			513.6			1			514


						Đồng bằng						90.9


						Miền Núi						422.7


			1.2			Đường thôn, dân sinh			3			1,547.4			0.85			1,315


						Đồng bằng						669.3


						Miền Núi						878.1


			2			Đường đã có mặt đường cần mở rộng						38.2


			2.1			Đường trục xã (ĐX)			1.5			38.2			0.35			13











